
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm năm 2025 - 2026 

- Chủ đầu tư: Nhà máy In tiền Quốc gia. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Địa điểm thực hiện: Số 30 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội 

- Hàng hóa cần cung cấp: theo danh mục hàng hoá, chi tiết nêu tại Phạm vi 

cung cấp - Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm 

mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật và không nhằm hạn 

chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn 

hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn 

là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính 

năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định 

tại mục này. 

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết như sau: 

STT Tên mã sản phẩm ĐVT 
Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật / Quy cách phải đạt các 
yêu cầu tối thiểu (hoặc tương đương) 

1 Giấy A3 Double A Ram 29 

Nhãn hiệu: Double A hoặc tương đương 

- Khổ giấy: A3 (297mm x 420mm) 

- Định lượng: 70gsm 

2 Nhãn dán Tomy Tập 18 

Nhãn hiệu: Tomy hoặc tương đương 

- Giấy decal tự dính 

- Sử dụng keo tự dính, có độ dính cao 

3 Giấy nhắc ký signhere Tập 147 

Nhãn hiệu: Post-it 680-9 hoặc tương đương 

- Khổ giấy: 25 mm x 43 mm 

- Quy cách: 50 tờ / tập 



- Không thấm nước, xé không rách, có thể 
dán nhiều lần trên bề mặt sạch sẽ. 

4 
Giấy dính vàng 
pronoti 3x2 cm 

Tập 5 

Nhãn hiệu: Pronoti hoặc tương đương 

- Giấy ghi chú màu vàng, keo dán một mặt  

- Kích thước: 3x2 cm (chiều rộng x chiều 
dài) 

- Bề mặt giấy bám mực tốt, thông tin được 
ghi lên dễ dàng 

- Đóng gói: 100 tờ/tập. 

5 
Giấy dính vàng 
pronoti 3x3 cm 

Tập 32 

Nhãn hiệu: Pronoti hoặc tương đương 

- Giấy ghi chú màu vàng, keo dán một mặt  

- Kích thước: 3x3 cm (chiều rộng x chiều 
dài) 

- Bề mặt giấy bám mực tốt, thông tin được 
ghi lên dễ dàng 

- Đóng gói: 100 tờ/tập. 

6 
Giấy dính vàng 
pronoti 3x5 cm 

Tập 26 

Nhãn hiệu: Pronoti hoặc tương đương 

- Giấy ghi chú màu vàng, keo dán một mặt  

- Kích thước: 3x5 cm (chiều rộng x chiều 
dài) 

- Bề mặt giấy bám mực tốt, thông tin được 
ghi lên dễ dàng 

- Đóng gói: 100 tờ/tập. 

7 Giấy ăn Water silk Hộp 170 
Nhãn hiệu: Water silk hoặc tương đương 

- Hộp giấy: 150 tờ x 2 lớp. 

8 Giấy Double A70 A5 ram 5 

Nhãn hiệu: Double A hoặc tương đương 

- Khổ giấy: A5 (210x148 mm) 

- Định lượng: 70 gsm 

9 
Giấy A4 Paper One 
70 

Ram 1.283 

Nhãn hiệu: Paper One hoặc tương đương 

- Khổ giấy: A4 (297×210 mm) 

- Định lượng: 70 gsm 

- Đặc điểm: Thích hợp cho in ấn và 
photocopy. 

10 
Giấy A4 ngoại 
Double A 80 

Ram 10 

Nhãn hiệu: Double A hoặc tương đương 

- Khổ giấy: A4 (297x210 mm) 

- Định lượng: 80 gsm 

- Đặc điểm: Có chất lượng cao (ít bụi, giấy 
dai, mịn) 

11 Giấy in màu A4 Ram 16 
Nhãn hiệu: Sinar Spectra hoặc tương đương 

- Khổ giấy: A4 (297x210 mm) 



- Định lượng: 80 gsm 

- Đặc điểm: Có bề mặt bám mực tốt, cho 
phép in, photocopy ra những văn bản, hình 
ảnh đẹp. 

12 
Bút bi TL047 tango - 
xanh 

Cái 1.472 

Nhãn hiệu: Thiên Long TL047 hoặc tương 
đương 

- Màu mực: Xanh 

- Đầu bi: 0.7mm 

- Bút bi dạng bấm khế, có grip. 

13 Bút lông bảng WB03 Cái 146 

Nhãn hiệu: Thiên Long WB03 hoặc tương 
đương 

- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh 
và những bề mặt nhẵn bóng. 

- Bề rộng nét viết 2.5mm. 

- Sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi 
sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên 
bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau 
bảng và các bề mặt nhẵn bóng. 

- Mực không độc hại. 

14 Bút bi nước Cái 10 

Nhãn hiệu: Thiên Long GEL-08 Sunbeam 
hoặc tương đương 

- Đầu bi: 0.5mm 

- Bút đậy nắp, có Grip. 

- Mực màu đậm và tươi sáng, viết êm trơn, ra 
đều và liên tục. 

15 Bút nhớ dòng Cái 60 

Nhãn hiệu: Deli S600 hoặc tương đương 

- Loại: Bút dạ quang (Highlighter) 

- Màu sắc: Vàng, hồng, xanh lá, cam,...  

- Kích thước ngòi: Ngòi dẹt, vát xéo. 

- Mực dạng nước, màu dạ quang tươi sáng, 
không độc hại (an toàn cho người sử dụng). 

16 Bút dạ kính PM04 Cái 20 

Nhãn hiệu: Thiên Long PM04  hoặc tương 
đương 

- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: 
Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, 
sứ, đĩa CD... 

- 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm 

- Mực không độc hại. 

17 Bút dạ dầu to PM09 Cái 30 
Nhãn hiệu: Thiên Long PM09  hoặc tương 
đương 



- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. 
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: 
Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, 
sứ, đĩa CD... 
- 2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm 
- Mực không độc hại. 

18 
Băng xóa  băng V 
5mm * 12 

Cái 54 

Nhãn hiệu: PLUS V hoặc tương đương  

- Kích thước băng: 5mm x 12m. 

- Đầu kéo êm nhẹ, xóa mịn, không để lại vết 
trên giấy. Có thể viết đè hoặc scan, fax dễ 
dàng mà không bị lem mực. 

19 Bút chì gỗ Cái 405 

Nhãn hiệu: Thiên Long GP-01 hoặc tương 
đương  

- Lướt rất nhẹ nhàng trên bề mặt viết 

- Thân lục giác 

- Độ cứng ruột chì: 2B 

- Đường kính ruột chì: 2mm ±0.5 

20 
Bút Pentel 0.7 mm 
BL57 

Cái 283 

Nhãn hiệu: Pentel BL57 hoặc tương đương  

- Kích thước ngòi: 0,7 mm 

- Bút dạng mực gel (mực nước), viết mực ra 
đều, bền màu, không bị nhòe khi viết ra giấy. 

21 
Bút Pentel 1.0 mm 
BL60 

Cái 84 

Nhãn hiệu: Pentel BL57 hoặc tương đương  

- Kích thước ngòi: 1,0 mm 

- Bút dạng mực gel (mực nước), viết mực ra 
đều, bền màu, không bị nhòe khi viết ra giấy. 

22 Bút xóa  nước CP02 Cái 27 

Nhãn hiệu: Thiên Long CP-02 hoặc tương 
đương  

- Mực xóa nhanh khô, che phủ tốt, không 
độc hại. 

- Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt. 

- Dung tích mực: 12 ml. 

23 Băng dính 2 mặt 5 cm Cuộn 35 

Nhãn hiệu: Mickey Tape hoặc tương đương  

- Bề rộng: 5cm 

- Chiều dài: ≥ 9 mét 

24 Băng dính 2 mặt 2cm Cuộn 22 

Nhãn hiệu: Mickey Tape hoặc tương đương  

- Bề rộng: 2cm 

- Chiều dài: ≥ 9 mét 

25 
Băng dính si sần xanh 
đóng gáy sổ 

Cuộn 47 

Nhãn hiệu: Mickey Tape hoặc tương đương  

- Bề rộng: 5cm 

- Đặc điểm: Bề mặt nhám (sần), thường màu 
xanh đậm, dùng để dán gáy sổ/sách 



26 Túi mycler to khổ F Cái 1.190 

Nhãn hiệu: Thiên Long Officemate FO-
CBF02 hoặc tương đương 

- Kích thước: 360mm x 260mm 

- Vật liệu PP. 

- Đường hàn chắc. 

- Nút có độ bền cao. 

27 
Túi mycler nhỏ khổ 
A4 

Cái 597 

Nhãn hiệu: Flexoffice FO-CBF04 hoặc 
tương đương 

- Kích thước: 340mm x 240mm 

- Vật liệu PP. 

- Đường hàn chắc. 

- Nút có độ bền cao. 

28 
Kéo VP nhỏ Deli 
6009 

Cái 26 

Nhãn hiệu: Deli 6009 hoặc tương đương 

- Chiều dài: 180mm 

- Lưỡi kéo: hợp kim thép cao cấp, sắc bén 
không rỉ 

29 Kéo VP to 6010 Cái 25 

Nhãn hiệu: Deli 6010 hoặc tương đương 

- Chiều dài: 210mm 

- Lưỡi kéo: hợp kim thép cao cấp, sắc bén 
không rỉ 

30 
File Kingjim  5cm 
khổ A 

Cái 40 

Nhãn hiệu: Kingjim  hoặc tương đương 

- Loại: File càng cua khổ A 5cm 

- Kích thước: 280 x 50 x 318mm  

- Độ dày bìa 2.0mm 

31 
File Kingjim 7cm khổ 
A 

Cái 55 

Nhãn hiệu: Kingjim hoặc tương đương 

- Loại: File càng cua khổ A 7cm 

- Kích thước: 280 x 70 x 318mm  

- Độ dày bìa 2.0mm 

32 File Kingjim 10 cm Cái 40 

Nhãn hiệu: Kingjim hoặc tương đương 

- Loại: File còng khổ A4 

- Độ dày gáy: 10cm 

33 
File Kingjim khóa 
hộp 15 cm 3515 

Cái 5 

Nhãn hiệu: Kingjim 3515 hoặc tương đương 

- Loại: File còng khổ A4 

- Kích thước: 252 x 166 x 307 mm 

34 Dao rọc giấy nhỏ Cái 12 
Nhãn hiệu: SDI 0404 hoặc tương đương 

- Lưỡi dao bản 9mm 

35 Dao rọc giấy to Cái 25 
Nhãn hiệu: SDI 0423 hoặc tương đương 

- Lưỡi dao bản 18mm 

36 Ruột ghim dập số 10 Hộp 213 Nhãn hiệu: Plus hoặc tương đương 



- Kích thước: cao 4,7mm, rộng 8,5mm) 

37 File vát 1 ngăn đứng Cái 10 

- Loại: Khay đựng tài liệu đứng 1 ngăn 

- Chất liệu: Nhựa.  

- Các chi tiết nhựa của sản phẩm được gia 
công sắc sảo, mài nhẵn, không để lại góc 
cạnh, rất an toàn khi sử dụng. 

38 File vát 3 ngăn đứng Cái 2 

Nhãn hiệu: HR 312 hoặc tương đương 

- Chất liệu: Nhựa.  

- Các chi tiết nhựa của sản phẩm được gia 
công sắc sảo, mài nhẵn, không để lại góc 
cạnh, rất an toàn khi sử dụng. 

39 Túi sơ mi lỗ Cái 330 

Nhãn hiệu: Plus hoặc tương đương 

- Kích thước: A4. 

- Độ dày: 0,07mm 

-  Có thiết kế lỗ đục, giúp gắn vào các loại 
bìa cứng một cách nhanh chóng 

- Màu trắng trong, chất lượng nhựa bền tốt. 

40 Phong bì Cái 600 Phong bì thư có viền, có keo dán sẵn. 

41 
Băng dính văn phòng 
nhỏ 2cm 

Cuộn 40 
- Băng dính màu trắng trong  

- Chiều rộng: ≥ 18 mm 

42 
Băng dính trong to 
5cm 

Cuộn 171 

- Băng dính màu trắng trong  

- Chiều rộng: ≥ 48 mm 

- Chiều dài: ≥ 135m (150 yard) 

43 Gọt bút chì sắt Cái 29 
Nhãn hiệu: Steadtler hoặc tương đương 

- Lưỡi thép bền, sắc bén. 

44 Kẹp bướm 15 mm Hộp 50 

Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  

- Kích thước: 15 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

45 Kẹp bướm 19 mm Hộp 88 

Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  

- Kích thước: 19 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

46 Kẹp bướm 25 mm Hộp 40 

Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  

- Kích thước: 25 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

47 Kẹp bướm 32 mm Hộp 36 
Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  



- Kích thước: 32 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

48 Kẹp bướm 41 mm Hộp 32 

Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  

- Kích thước: 41 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

49 Kẹp bướm 51 mm Hộp 27 

Nhãn hiệu: Slecho hoặc tương đương 

- Loại: Kẹp giấy đen  

- Kích thước: 51 mm 

- Quy cách: 12 chiếc/hộp. 

50 Hộp bút xoay Cái 11 

Nhãn hiệu: HR 311 hoặc tương đương 

- Được làm từ chất liệu nhựa trong suốt  

- Hộp bút được thiết kế hình tháp, đặt trên đế 
có thể xoay tròn 360 độ. 

51 
Bìa Mica đóng gáy sổ 
A4 

Tập 14 

Nhãn hiệu: Glotxy hoặc tương đương 

- Bề mặt mica trơn láng, không thấm nước, 
không độc hại. 

- Dùng để đóng bìa sách, tài liệu khổ A4. 

- Quy cách : 100 tờ/tập. 

52 Ghim vòng  C62 Hộp 162 

Nhãn hiệu: C62 hoặc tương đương 

- Chất liệu sắt mạ sáng bóng, không gỉ sét, 
dùng để ghim kẹp tài liệu, giấy tờ. 

- Quy cách: 100 chiếc/hộp 

53 Máy đục lỗ nhỡ Deli Cái 1 

Nhãn hiệu: Deli 102 hoặc tương đương 

- Khả năng đục tối đa 20 tờ/lần. 

- Đường kính lỗ bấm 6mm. 

- Khoảng cách giữa 2 lỗ là 80mm. 

54 
Máy đục lỗ kim loại 
Trio 

Cái 2 

Nhãn hiệu: Kw- Trio 9780 hoặc tương 
đương 

- Khả năng đục tối đa 30 tờ/lần. 

- Thân máy bằng kim loại, đục 2 lỗ, có thước 
canh chỉnh mép giấy, đế cao su chống trượt. 

- Đường kính lỗ bấm 6mm. 

- Khoảng cách giữa 2 lỗ là 80mm. 

55 Tẩy Stealer Viên 90 

Nhãn hiệu: Steadtler hoặc tương đương 

- Gôm/tẩy dẻo dai, ít bụi trong quá trình xóa, 
không làm rách giấy. Không chứa hóa chất 
độc hại. 

56 Mực dấu Trodat Lọ 10 
Nhãn hiệu: Trodat hoặc tương đương 

- Mực chất lượng tốt, đóng nét rõ, không gây 



nhòe.. 

- Quy cách: 28ml/lọ 

57 Lưỡi dao rọc giấy nhỏ Hộp 5 

Nhãn hiệu: SDI 1403 hoặc tương đương 

- Loại: Lưỡi dao thay thế 9 mm 

- Quy cách: 10 lưỡi/ hộp 

58 Lưỡi dao rọc giấy to Hộp 20 

Nhãn hiệu: SDI 1404 hoặc tương đương 

- Loại: Lưỡi dao thay thế 18 mm 

- Quy cách: 10 lưỡi/ hộp 

59 
Bìa Acco FO A4  
(Căp TL 2 khóa giữ) 

Cái 100 

Nhãn hiệu: Thiên Long Flexoffice FO-RFA4 
hoặc tương đương 

- Mặt trên sản phẩm trong suốt giúp thấy rõ 
nội dung tài liệu bên trong dễ dàng. 

- Thanh khóa Fastener và thanh kẹp bằng 
nhựa PP có độ bền cao 

- Khổ: A4 

60 Sổ lò xo  A5 Cuốn 10 
- Sổ lò xo khổ A5 

- Số trang ≥ 160 trang 

61 
Sổ bìa cứng A4 - 240 
trang 

Cuốn 50 
- Sổ bìa cứng khổ A4 

- Số trang ≥ 240 trang 

62 
Chia file 1->10 không 
số 

Tập 15 

Nhãn hiệu: Trà My 14059 hoặc tương đương 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu: nhựa 

63 Chia file 12 số nhựa Tập 15 

Nhãn hiệu: Trà My 14089 hoặc tương đương 

- Kích thước: A4 

- Số ngăn: 12 ngăn 

- Chất liệu: nhựa 

64 Sổ Công văn đi dày Cuốn 9 

Nhãn hiệu: Hải Tiến hoặc tương đương 

- Số trang ≥ 160 trang 

- Ruột sổ: Được thiết kế khoa học với các 
mục rõ ràng như ngày tháng, số công văn, cơ 
quan ban hành, nội dung,…  

65 Sổ Công văn đến dày Cuốn 1 

Nhãn hiệu: Hải Tiến hoặc tương đương 

- Số trang ≥ 160 trang 

- Ruột sổ: Được thiết kế khoa học với các 
mục rõ ràng như ngày tháng, số công văn, cơ 
quan ban hành, nội dung,… 

66 
Pin tiểu AA 
panasonic vỉ đỏ 

Đôi 177 

Nhãn hiệu: Panasonic LR6T hoặc tương 
đương 

- Kích thước: AA  

- Điện áp: 1.5 V 



- Loại: Pin Alkaline 

67 
Pin đũa AAA 
panasonic vỉ đỏ 

Đôi 172 

Nhãn hiệu: Panasonic LR03T hoặc tương 
đương 

- Kích thước: AAA  

- Điện áp: 1.5 V 

- Loại: Pin Alkaline 

68 
Ruột Bút ký Pentel 
0.7 mm 

Cái 60 

Nhãn hiệu: Pentel LR7 hoặc tương đương  

- Kích thước ngòi: 0,7 mm 

- Mực gel (mực nước), viết mực ra đều, bền 
màu, không bị nhòe khi viết ra giấy 

69 
Pin cúc áo vỉ 5 viên 
CR2032 

Vỉ 2 

- Kích thước: Pin cúc áo CR2032 (đường 
kính 20 mm, dày 3.2 mm) 

- Điện áp: 3 V 

- Loại: Lithium 

- Quy cách: 5 viên/vỉ 

70 Pin LR44 Vỉ 1 

Nhãn hiệu: Panasonic LR44 hoặc tương 
đương 

- Kích thước: Pin cúc áo LR44 

- Điện áp: 1.5 V 

- Loại: Alkaline 

- Quy cách: 10 viên/vỉ 

71 Pin con thỏ Đôi 40 

Nhãn hiệu: Con thỏ hoặc tương đương 

- Loại pin: AAA 

- Điện áp 1.5V 

72 Thước kẻ nhựa 30 cm Cái 19 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc tương đương 

- Chất liệu: nhựa  

- Chiều dài: 30 cm 

73 
Máy dập ghim xoay 
Deli 0414 

Cái 1 

Nhãn hiệu: Deli 0414 hoặc tương đương 

- Có thể xoay được 3 chiều, tiện lợi dập 
những vị trí góc hẹp, góc khó. 

- Sử dụng ghim 24/6 

- Dập tối đa: 25 tờ giấy A4/1 lần. 

74 Máy dập ghim to đại Cái 2 

Nhãn hiệu: Kw-Trio 50 LA hoặc tương đương 

- Thân máy kim loại, có tay đẩy. 

- Sử dụng ghim bấm: 23/8, 23/10, 23/13, 
23/15, 23/17, 23/20, 23/23. 

75 Dập ghim nhỏ số 10 Cái 29 

Nhãn hiệu: Plus PS-10E hoặc tương đương 

- Sử dụng ghim số 10. 

- Lực bấm nhẹ, cầm chắc chắn. 



76 
Cặp 3 dây giấy gáy 10 
cm 

Cái 70 

- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc 
chắn. 

- Gáy rộng 10cm, được dán bằng loại vải đa 
dụng, bền, dai, chịu lực tốt. 

- Lưu được khoảng 1.000 tờ giấy A4 ĐL 
70gsm 

- Kích thước: Khổ A4 (330 x 100 x 225mm) 

77 Cặp trình ký da Cái 4 

Nhãn hiệu: Xifu hoặc tương đương 

- Chất liệu: giả da, carton 

- Bìa cứng chắc, đường hàn có độ bền cao.   

- Kẹp trong bằng kim loại bền chắc với lò xo 
có tính đàn hồi cao giúp kẹp chặt tài liệu, hồ 
sơ.  

- Có cài bút, mặt trong có ngăn cài tài liệu. 

78 
File hai túi cạnh 
(Trình ký bìa xanh) 

Cái 445 

Nhãn hiệu: PGrand hoặc tương đương 

- Bìa giấy 2 túi cạnh khổ A4 

- Định lượng: 325gsm 

79 
Giấy bìa màu đóng sổ 
A4 

Tập 11 

- Loại: Giấy bìa dùng để đóng sổ. 

- Khổ: A4 

- Định lượng: ≥160 gsm 

- Quy cách: 100 tờ/tập. 

80 
Ghim dập 23/23 
(2cm) 

Hộp 3 

Nhãn hiệu: Kw-Trio hoặc tương đương 

- Loại: Ghim dập 23/23 (dùng cho máy dập 
ghim đại) 

- Chiều cao: 23 mm. 

- Quy cách: 1000 ghim/hộp. 

81 
Ghim dập 23/13 (1 
cm) 

Hộp 3 

Nhãn hiệu: Kw-Trio hoặc tương đương 

- Loại: Ghim dập 23/23 (dùng cho máy dập 
ghim đại) 

- Chiều cao: 13 mm. 

- Quy cách: 1000 ghim/hộp. 

82 Ghim dập 24/6 Hộp 24 

Nhãn hiệu: Kw-Trio hoặc tương đương 

- Loại: Ghim dập 24/ 

- Quy cách: 1000 ghim/hộp. 

83 Dấu nhảy 6 số Stacom Cái 2 

Nhãn hiệu: Stacom hoặc tương đương 

- Dấu nhảy đóng 6 số. 

- Toàn bộ thân máy làm bằng kim loại cứng 
cùng với kỹ thuật xi mạ cao cấp. - Các chữ 
số rõ ràng và độ chính xác cao. 

84 Bút đế cắm FO-PH01 Bộ 7 Nhãn hiệu: Thiên Long FO-PH01 hoặc tương 



đương 

- Bút viết trơn êm, mực ra đều và liên tục. 

- Bộ đế cắm gồm 2 bút cùng màu, đầu bi 0.7 
mm. 

85 Hộp vuông 20 cm Cái 15 
Nhãn hiệu: EKE hoặc tương đương 

- Hộp vuông 20 cm đựng tài liệu. 

86 Hồ dán khô Lọ 5 

Nhãn hiệu: Double A hoặc tương đương 

- Keo dán dạng thỏi, cơ chế vặn tiện dụng 

- Trọng lượng ≥ 8g 

87 Nhổ ghim Cái 3 

Nhãn hiệu: Kw - Trio 0508B hoặc tương 
đương 

- Dụng cụ gỡ ghim cho các loại ghim số 10, 
số 25, 24/6, 26/6. 

88 Nẹp Acco xâu tài liệu Hộp 3 

- Nẹp Acco xâu tài liệu 8cm 

- Chất liệu: nhựa. 

- Quy cách: 50 chiếc/hộp. 

 

1.3. Yêu cầu khác 

- Nêu tên hàng hóa, tên nhà sản xuất rõ ràng;  

- Nêu thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Hàng hóa mới 100%, theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;  

- Giao hàng theo từng đợt trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

- Đóng gói, vận chuyển, bảo quản … đảm bảo an toàn theo quy định của nhà 

sản xuất. 

- Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị chuyến hàng bằng chuyển 

khoản trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bên mua nhận đủ hàng, kiểm nhận đạt yêu 

cầu kỹ thuật và có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định tại mục E-ĐKC 16.1 

Chương VII – Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm 

hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp 

với yêu cầu của hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc 

tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 



trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần 

thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.  

 

 


